

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134][bookmark: _Hlk206512384][bookmark: _Hlk206512732][bookmark: _Hlk206512399]Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế cho TT chẩn đoán hình ảnh & điện quang can thiệp và thiết bị phẫu thuật từ nguồn NSNN giao thường xuyên không giao tự chủ năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện 
Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho TT chẩn đoán hình ảnh & điện quang can thiệp và thiết bị phẫu thuật 
 Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện trung ương Thái Nguyên
[bookmark: _Hlk206512755]Nguồn vốn: nguồn NSNN giao thường xuyên không giao tự chủ năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.
Quy mô của dự toán mua sắm: 30.500.000.000 ( Bằng chữ: Ba mươi tỷ, Năm trăm triệu đồng chẵn).
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
[bookmark: _Hlk208499540]Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày
  Loại hợp đồng: Trọn gói.
Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
Thông tin khác: Không có
  Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:
Bảng số 5.1
	STT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mô tả về hàng hóa
	Địa điểm thực hiện

	1
	Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát cắt 
	Máy
	01
	Hàng hóa mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này.
	Bệnh viện Trung ương Thái nguyên,  Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

	2
	Máy chụp X quang C-arm kỹ thuật số
	Máy
	01
	
	



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.
1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các Bảng số 5.2 này và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1  tại  Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:
Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết 

[bookmark: _Hlk206773625]Phần 1: Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát cắt
	[bookmark: _Hlk206592259]STT
	Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Chào rõ: Model; hãng sản xuất, nước sản xuất,
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở đi
	Có cam kết hàng hóa sản xuất từ 2025 trở lại đây
	Không có cam kết hoặc hàng hóa sản xuất từ 2024 trở về trước

	3
	Chất lượng: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485  
	Có cam kết đáp ứng
	Không cam kết hoặc không đáp ứng

	4
	Nguồn điện sử dụng: 220V/380V-50 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: 
	
	

	
	· Nhiệt độ tối đa: ≥ 20oC
	≥ 20oC
	< 20oC

	
	· Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 
	≥ 60%
	< 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Số lượng
	
	

	
	Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát cắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	01 Máy
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Bao gồm:
	
	
	

	1
	Khoang máy ( Gantry ): 
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	2
	Bóng phát tia X: 
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	3
	Nguồn phát cao thế:
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	4
	Bộ thu nhận ảnh: 
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	5
	Bàn bệnh nhân:.
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	6
	Trạm thu nhận, điều khiển và tái tạo ảnh:
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	7
	Trạm làm việc: 
	01 bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	8
	Phần mềm hệ thống tối thiểu bao gồm:
	
	

	8.1
	Phần mềm CT thông dụng
	Có
	Không có

	8.2
	Phần mềm AI trong xử lý ảnh
	Có
	Không có

	8.3

	Phần mềm giúp nâng cao chất lượng hình ảnh như giữ hoặc giảm liều xạ trên bệnh nhân.
	Có
	Không có

	8.4

	Phần mềm giảm nhiễu ánh kim loại, cứng hóa chùm tia.
	Có
	Không có

	8.5
	Phần mềm giúp giảm liều tia.
	Có
	Không có

	8.6
	Phần mềm chụp chấn thương, mạch máu toàn thân.
	Có
	Không có

	8.7
	Phần mềm chụp hai mức năng lượng hoặc CT phổ (bao gồm đánh giá bản đồ Iode và xác định thành phần sỏi).
	Có
	Không có

	8.8
	Phần mềm chụp tim mạch. Bao gồm đánh giá Phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR-CT)
	Có
	Không có

	8.9
	Phần mềm chụp tưới máu (não và tim)
	Có
	Không có

	8.10
	Tính năng thu hình real-time. ( CT Fluoroscopy)
	Có
	Không có

	8.11
	Phần mềm phim – movie, bao gồm xuất phim, hiển thị hình ảnh động.
	Có
	Không có

	8.12
	Phần mềm đánh giá tim mạch, mạch máu.
	Có
	Không có

	8.13
	Phần mềm đánh giá thần kinh – đột quỵ
	Có
	Không có

	8.14
	Phần mềm phân tích phổi.
	Có
	Không có

	8.15
	Phần mềm mã hóa màu tinh thể acid uric.
	Có
	Không có

	8.16
	Phần mềm đánh giá tủy xương.
	Có
	Không có

	8.17
	Phần mềm đánh giá ung thư.
	Có
	Không có

	8.18
	Cập nhật miễn phí các phần mềm mới trong suốt thời gian sử dụng của máy.
	Có
	Không có

	9
	Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo:
	Số lượng
	
	

	9.1
	Bộ bàn, ghế để hệ thống điều khiển và trạm làm việc chính hãng
	02 Bộ
	Có
	Không có

	9.2
	Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.3
	Bộ kết nối mạng nội bộ (Switch)
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.4
	Phantom căn chỉnh máy, giá đỡ phantom
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.5
	Bộ định vị bệnh nhân: tựa đầu, tựa tay, giá đỡ chụp chân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.6
	Bộ đo thông số sinh lý bệnh nhân ( Monitor ) rời hoặc tích hợp trên hệ thống
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.7
	Bộ đàm thoại hai chiều đồng bộ hệ thống
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.8
	Đèn đọc phim 4 cửa: 
	01 bộ
	Có
	Không có

	9.9
	Áo chì ( váy, áo, yếm che tuyến giáp chì )
	04 Bộ
	Có
	Không có

	9.10
	Kính chì phòng máy ≥ 80 x 100cm
	01 Cái
	Có
	Không có

	9.11
	Bộ camera quan sát rời hoặc tích hợp trên hệ thống dùng quan sát bệnh nhân 
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.12
	Bộ lưu điện UPS online ( ≥ 2 KW ) 
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.13
	Đèn báo đang phát tia
	02 Cái
	Có
	Không có

	9.14
	Máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.15
	Tủ kệ để phantom và dụng cụ kỹ thuật theo máy
	01 Bộ
	Có
	Không có

	9.16
	Nhiệt ẩm kế theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tại các phòng 
	03 Cái
	Có
	Không có

	9.17
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh 
	01 Bộ
	Có
	Không có

	III.  
	Cấu hình kỹ thuật
	
	
	

	1
	Khoang máy
	
	

	1.1
	Đường kính: ≥ 700 mm
	≥ 700 mm
	< 700 mm

	1.2
	Tốc độ vòng quay nhanh nhất: ≤ 0.35 giây
	≤ 0.35 giây
	> 0.35 giây

	1.3
	Định vị trên khoang máy: Bằng Laser
	Có
	Không có

	1,4
	Khoảng cách từ tiêu điểm bóng đến Detector : ≥ 970 mm
	≥ 970 mm
	< 970 mm

	1.5
	Trường quan sát (FOV): ≥ 500 mm
	≥ 50 cm
	< 50 cm

	1.6
	Chiều sâu: ≥ 900 mm
	≥ 900mm
	< 900mm

	1.7
	Bảng điều khiển được bố trí trên khoang máy
	Có
	Không có

	2
	Bóng phát tia
	
	

	2.1
	Dòng bóng: ≥ 670 mA
	 ≥ 670 mA
	 < 670 mA

	2.2
	Điện áp bóng từ: ≤ 70 kV - ≥ 140 kV
	≤ 70 kV - ≥ 140 kV
	> 70 kV -  < 140 kV

	2.3
	Trữ nhiệt a-nốt bóng: ≥  25 MHU
	≥  25 MHU
	< 25 MHU

	2.4
	Tốc độ tản nhiệt:  ≥ 1600 kHU/ phút
	≥ 1600 kHU/ phút
	< 1600 kHU/ phút

	2.5
	Số tiêu điểm:  ≥ 2 tiêu điểm  
	≥ 2
	< 2

	2.6
	Kích thước tiêu điểm:                            
- Tiêu điểm lớn: ≥ ( 1 mm  X  1,2mm)                   
- Tiêu điểm nhỏ : ≤ ( 0,8 x 0,8mm)
	- Tiêu điểm lớn: ≥ ( 1mm  X  1,2mm)                   
- Tiêu điểm nhỏ : ≤ ( 0,8 x 0,8mm)
	Tiêu điểm lớn: < ( 1mm  X  1,2mm)                   
- Tiêu điểm nhỏ : > ( 0,8 x 0,8mm)

	2.7
	Có chế độ chụp 2 mức năng lượng
	Có
	Không có

	3.
	Tủ phát cao thế 
	
	

	3.1
	Công suất tối đa thực: ≥  80 kW
	≥  80 kW
	< 80 kW

	3.2
	Mức cài đặt kVp : ≤ 70 - ≥ 140 kV
	≤ 70 - ≥ 140 kV
	> 70 -  < 140 kV

	3.3
	Dải mA:   ≤ 10 mA - ≥  800 mA
	≤ 10 mA - ≥  800 mA
	> 10 mA -   < 800 mA

	4.
	Đầu thu nhận
	
	

	4.1
	Số lát cắt tái tạo: ≥ 256
	≥ 256
	< 256

	4.2
	Số dãy đầu thu Vật lý: ≥ 128
	≥ 128
	<  128

	4.3
	Số phần tử đầu thu: ≥  80.000
	≥  80.000
	<  80.000

	4.4
	Số hình chiếu/vòng quay : ≥ 2320 hình chiếu/vòng quay
	≥ 2320
	< 2320

	5.
	Bàn bệnh nhân
	
	

	5.1
	Trường chụp : ≥ 1770 mm
	≥ 1770 mm
	< 1770 mm

	5.2
	Tải trọng: ≥  300 kg
	≥  300 kg
	<  300 kg

	5.3
	Phạm vi di chuyển bàn theo chiều dọc: ≤  500 - ≥ 900 mm
	≤  500 - ≥ 900 mm
	≥ 500 - <  900 mm

	5.4
	Tốc độ di chuyển bàn bệnh nhân tối đa: ≥  300 mm/s
	≥  300 mm/s
	<  300 mm/s

	5.5
	Chiều cao của bàn: ≤  450 mm - ≥ 900mm
	≤  450 - ≥ 900 mm
	≥  450 - <  900 mm

	6.
	Trạm thu nhận, điều khiển và tái tạo ảnh
	
	

	6.1
	Máy tính chủ 
	
	

	6.1.1
	CPU:   ≥ 4-Core, Tốc độ ≥ 2.1 GHz
	≥ 4-Core, Tốc độ ≥ 2.1 GHz
	<  4-Core, Tốc độ <  2.1 GHz

	6.1.2
	RAM: Trạm điều khiển ≥ 16 GB;  Trạm tái tạo ảnh ≥ 64 GB
	Trạm điều khiển ≥ 16 GB;  Trạm tái tạo ảnh ≥ 64 GB
	Trạm điều khiển ≤ 16 GB;  Trạm tái tạo ảnh ≤ 64 GB

	6.1.3
	Ổ cứng lưu trữ: ≥  2 TB
	≥  2 TB
	<  2 TB

	6.1.4
	Màn hình cho trạm điều khiển: ≥  02 cái ; Kích thước : ≥ 23.8 inch;  Độ phân giải: ≥ 1920 × 1200 pixcel;
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6.1.5
	Kết nối Dicom
	Có
	Không có

	6.2.  
	Hệ thống tái tạo hình ảnh 
	
	

	6.2.1
	Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 60 hình/giây
	≥ 60 hình/giây
	< 60 hình/giây

	6.2.2
	Độ dày lát cắt: ≤ 0.6 – ≥10 mm
	≤ 0.6 – ≥10 mm
	>0.6 –  <10 mm

	6.2.3
	Ma trận tái tạo: ≥ 1024 x 1024 pixel
	≥ 1024 x 1024
	< 1024 x 1024

	6.2.4
	Trường nhìn tối đa: ≥ 500mm
	≥ 500mm
	< 500mm

	6.2.5
	Độ phân giải không gian: ≥ 30 lp/cm
	≥ 30 lp/cm 
	< 30 lp/cm

	7.
	Trạm làm việc 
	
	

	7.1
	Hệ thống máy chủ
	
	

	7.1.1
	CPU: Intel®Xeon hoặc tương đương ≥ 8 Cores;  ≥2.9GHz
	≥ 8 Cores; 
≥ 2.9GHz
	< 8 Cores; 
< 2.9GHz

	7.1.2
	RAM: ≥ 64 GB
	≥  64 GB
	< 64 GB

	7.1.3
	Ổ cứng Lưu trữ: ≥ 2 TB
	≥  2 TB
	< 2 TB

	7.2
	Trạm xử lý nâng cao
	
	

	7.2.1
	CPU: Intel®Xeon hoặc tương đương ≥ 6 Cores; ≥ 2.9GHz
	≥ 6 Cores;  ≥ 2.9GHz
	< 6 Cores;  < 2.9GHz

	7.2.2
	RAM: ≥ 8GB; 
	≥ 8GB;
	< 8GB;

	7.2.3  
	Màn hình: ≥ 24 inch; Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1080
	≥ 1920 x 1080
	< 1920 x 1080

	7.2.4
	Card đồ họa: ≥ 16 –24 GB VRAM hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8.
	Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy Công suất ≥ 150kVA, điện áp vào 380VAC, 3 pha, 50Hz, bao gồm: CB; Khởi động từ, bộ bảo vệ pha; thanh cái tiếp địa, dây trung tính.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	Máy bơm tiêm thuốc cản quang ≥ 2 nòng 
	
	

	9.1
	Loại di động trên xe đẩy
	Đúng chủng loại
	Không đúng chủng loại

	9.2
	Tốc độ tiêm:  ≤ 1 - ≥ 10ml/s
	≤ 1 - ≥ 10ml/s
	>1 -  < 10ml/s

	9.3
	Áp suất tối đa: ≥ 300 PSI
	≥ 300 PSI
	< 300 PSI

	9.4
	Dung tích xi lanh tối đa: ≥ 190 ml
	≥ 190 ml
	< 190 ml

	9.5
	Cài đặt thể tích bơm:  ≤ 1ml - ≥ 190ml
	≤ 1ml - ≥ 190ml
	>1ml - < 190ml

	9.6
	Số pha lập trình bơm tiêm: ≥ 6 pha
	≥ 6 pha
	< 6 pha

	9.7
	Chế độ tiêm cài đặt sẵn : ≥ 20 chế độ
	≥ 20 chế độ
	< 20 chế độ

	9.8
	Màn hình điều khiển cảm ứng có hiển thị thông số bơm
	Đúng chủng loại
	Không đúng chủng loại

	9.9
	Có chức năng cảnh báo an toàn
	Có
	Không có

	9.10
	Vật tư kèm theo dùng thử ( Xi lanh, dây nối):  ≥ 10 bộ
	Có đầy đủ
	Không có đầy đủ

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	
	

	1
	Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	Có cam kết đầy đủ
	Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu

	2
	Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao.
	Có cam kết
	Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu

	3
	Bảo hành ≥ 12 tháng đối với hệ thống máy chính. (Bao gồm cả bóng phát tia X ). Kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. (trong trường hợp tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất). 
	Có cam kết, đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành
	Không có cam kết hoặc không đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành

	4
	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng. 
	Có cam kết đầy đủ, có biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất
	Không có cam kết đầy đủ hoặc không có đầy đủ biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất 

	5
	Cam kết không thay đổi giá phụ tùng thay thế trong thời hạn ít nhất là 5 năm.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	6
	Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. 
( Tối thiểu 3 tháng/lần )
	Có cam kết bảo trì, có kế hoạch kèm theo
	Không có cam kết hoặc không kế hoạch kèm theo

	7
	Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ).
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	8
	Thời gian giao hàng: 45 ngày
	≤ 45 ngày
	> 45 ngày




Phần 2: Máy X-quang C-Arm kỹ thuật số
	STT
	Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	1
	Chào rõ: Model; hãng sản xuất, nước sản xuất,
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Năm sản xuất: 2025 trở đi
	Có cam kết hàng hóa sản xuất từ 2025 trở lại đây
	Không có cam kết hoặc hàng hóa sản xuất từ 2024 trở về trước

	3
	Chất lượng: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485  
	Có cam kết đáp ứng
	Không cam kết hoặc không đáp ứng

	4
	Nguồn điện sử dụng: 220V/380V-50 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Môi trường hoạt động: 
	
	

	
	· Nhiệt độ tối đa: ≥ 20oC
	≥ 20oC
	< 20oC

	
	· Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 
	≥ 60%
	< 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Số lượng
	
	

	
	Máy X-quang C-Arm kỹ thuật số
kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	01 Máy
	
	

	
	Bao gồm:
	
	
	

	1
	Bộ nguồn phát cao tần
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	2
	Bóng phát tia X
	01 Cái
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	3
	Đầu thu phẳng có chức năng xóa nền
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	4
	Bộ chuẩn trực chùm tia
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	5
	Bộ lưu hình ảnh và kết nối DICOM
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	6
	Màn hình hiển thị  ≥ 19 inch
	02 Cái
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	7
	Xe đẩy Cánh tay chữ C
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	8
	Bàn đạp phát tia 
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	9
	Máy in ảnh trên giấy
	01 Cái
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	10
	Áo chì ( Váy, áo chì )
	04 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	11
	Vòng cổ chì che tuyến giáp
	04 Cái
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	12
	Bộ lưu điện ( UPS online ) ≥ 2 KVA
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	13
	Gói phần mềm xoá nền(  có chế độ chụp xoá nền DSA, có chức năng giảm nhiễu )
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	14
	Tài liệu hướng  dẫn  sử dụng  tiếng  Anh, tiếng Việt
	01 Bộ
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	III.  
	Cấu hình kỹ thuật
	
	
	

	1
	Nguồn phát cao tần:
	
	

	1.1
	Công suất: ≥ 2.3 kW
	≥ 2.3 kW
	< 2.3 kW

	1.2
	Tần số: ≥ 40kHz
	≥ 40kHz
	< 40kHz

	1.3
	Dải điện áp bóng từ: ≤ 40kV - ≥ 110kV
	≤ 40kV - ≥ 110kV
	> 40kV - < 110kV

	1,4
	Dòng chụp: ≥ 24mA
	≥ 24mA
	< 24mA

	1.5
	Dòng soi: ≥ 14mA
	≥ 14mA
	< 14mA

	1.6
	Dòng chiếu xung: ≥ 24mA
	≥ 24mA
	< 24mA

	1.7
	Tốc độ khung khình: ≥ 15 khung hình/giây.
	≥ 15 khung hình/giây
	< 15 khung hình/giây

	2
	Bóng X quang
	
	

	2.1
	Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode: ≥ 300 kHU
	≥ 300 kHU
	<  300 kHU

	2.2
	Dung lượng toả nhiệt của bóng ≥ 1890 khU
	≥ 1890 khU
	<  1890 khU

	2.3
	Tản nhiệt anode: ≥ 55 khU/phút
	≥ 55 khU/phút
	<  55 khU/phút

	2.4
	Kích thước tiêu điểm:                            
- Tiêu điểm lớn: ≤ 1.0 mm                  
- Tiêu điểm nhỏ : ≤ 0.6mm
	Tiêu điểm lớn: ≤ 1.0 mm                    
Tiêu điểm nhỏ : ≤  0.6mm 
	Tiêu điểm lớn: > 1.0 mm                    
Tiêu điểm nhỏ : > 0.6mm

	3
	Tấm thu ảnh phẳng
	
	

	3.1
	Chất phát quang: CsI hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3.2
	Kích thước ≥ 210 mm x 210 mm 
	≥ 210 mm x 210 mm
	<  210 mm x 210 mm

	3.3
	Kích thước điểm ảnh: ≤ 205 µm
	≤ 205 µm
	< 205 µm

	3.4
	Độ phân giải : ≥ 1004 x 1004 pixels
	≥ 1004 x 1004
	<  1004 x 1004

	3.5
	Có ≥ 3 chế độ trường quan sát
	≥ 3 chế độ
	<  3 chế độ

	3.6
	Dải động: ≥ 16 bit hoặc tương đương
	≥ 16 bit hoặc tương đương
	< 16 bit hoặc tương đương

	3.7
	Có lưới chống tán xạ tia
	Có
	Không có

	3.8
	Chuyển đổi A/D: ≥ 16 bits
	≥ 16 bits
	< 16 bits

	4
	Bộ lưu hình ảnh và kết nối DICOM
	
	

	4.1
	Có chức năng xử lý và lưu trữ hình ảnh sau khi xử lý
	Có
	Không có

	4.2
	Các chế độ chiếu chụp : Chiếu liên tục/ chiếu xung/ chiếu tăng xung; Chụp XQ số/ chụp tuần tự 
	Có
	Không có

	4.3
	Chức năng xử lý ảnh sau khi chụp: chức năng xoay ảnh, lật ảnh, roam (pan) và zoom ảnh,
	Có
	Không có

	4.4
	Có các chức năng đo đạc hình ảnh (khoảng cách, góc), ghi chú
	Có
	Không có

	4.5
	Lưu trữ được: ≥ 30.000 ảnh
	≥ 30.000 ảnh
	< 30.000 ảnh

	4.6
	Có chức năng tăng cường chất lượng hình ảnh thời gian thực (trong lúc chụp)
	Có
	Không có

	4.7
	Có chức năng giữ hình cuối
	Có
	Không có

	4.8
	Phần mềm xử lý ảnh 
	Có
	Không có

	4.9
	Phần mềm DICOM 
	Có
	Không có

	4.10
	Phần mềm giảm liều tia
	Có
	Không có

	4.11
	Phần mềm xoá nền ( DSA)
	Có
	Không có

	5
	Màn hình hiển thị
	
	

	5.1
	Màn hình kép (2 màn hình cạnh nhau)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5.2
	Kích thước: ≥ 19 inches
	≥ 19 inches
	< 19 inches

	5.3
	Độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixels (với mỗi màn hình)
	≥ 1280 x 1024
	< 1280 x 1024

	5.4
	Độ sáng lớn nhất ≥ 350 cd/m2
	≥ 350 cd/m2
	< 350 cd/m2

	5.5
	Độ tương phản ≥ 700:1
	≥ 700:1
	< 700:1

	5.6
	Góc hiển thị: ≥ 170 độ
	≥ 170 độ
	< 170 độ

	6
	Xe đấy Cánh tay chữ C
	
	

	6.1
	Khoảng cách nguồn phát tia X tới đầu thu: ≥ 990 mm
	≥ 990 mm
	< 990 mm

	6.2
	Chiều sâu cánh tay C: ≥ 730 mm
	≥ 730 mm
	< 730 mm

	6.3
	Góc xoay tròn: ≥ 120°
	≥ 120°
	< 120°

	6.4
	Góc xoay quanh trục ngang: ± ≥ 190° 
	± ≥ 190°
	± < 190° độ

	6.5
	Góc quét: ± ≥ 10° 
	± ≥ 10°
	±  < 10°

	6.6
	Di chuyển cánh tay chữ C lên/xuống: ≥ 430mm 
	≥ 430mm
	< 430mm

	6.7
	Chuyển dịch chiều dọc ( tiến / lùi): ≥ 200mm 
	≥ 200mm
	< 200mm

	6.8
	Khoảng không để lùa cánh tay chữ C vào bàn phẫu thuật : ≥ 770mm
	≥770mm
	< 770mm

	7
	Máy in ảnh trên giấy
	
	

	7.1
	Công nghệ in nhiệt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7.2
	Mức thang xám: ≥ 256 (8 bit)
	≥ 256 (8 bit)
	< 256 (8 bit)

	7.3
	Độ phân giải: ≥ 325 dpi
	≥ 325 dpi
	<  325 dpi

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	
	

	1
	Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	Có cam kết đầy đủ
	Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu

	2
	Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao.
	Có cam kết
	Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu

	3
	Bảo hành ≥ 12 tháng đối với hệ thống máy chính. (Bao gồm cả bóng phát tia X ). Kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. (trong trường hợp tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất). 
	Có cam kết, đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành
	Không có cam kết hoặc không đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành

	4
	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng. 
	Có cam kết đầy đủ, có biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất
	Không có cam kết đầy đủ hoặc không có đầy đủ biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất 

	5
	Cam kết không thay đổi giá phụ tùng thay thế trong thời hạn ít nhất là 5 năm.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	6
	Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. 
( Tối thiểu 3 tháng/lần )
	Có cam kết bảo trì, có kế hoạch kèm theo
	Không có cam kết hoặc không kế hoạch kèm theo

	7
	Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ).
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	8
	Thời gian giao hàng: 45 ngày 
	≤ 45 ngày
	[bookmark: _GoBack]> 45 ngày


Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái nguyên,  Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
	- Thời gian: do các bên thỏa thuận;
	- Nội dung kiểm tra: 
+ Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
      + Kiểm định an toàn bức xạ theo Thông tư liên tịch Số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT. Ngày 9/4/2014. Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 
	+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.




